	BÀI TẬP TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
	Tiết theo PPCT: 5, 6
Ngày soạn: 28/09/2023
Ngày giảng: 30/09/2023


I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Củng cố kiến thức về tổng hợp dao động, các loại dao động
2. Về kĩ năng: Vận dụng công thức tính tổng hợp dao động, các loại dao động
3. Về thái độ:  Có hứng thú học vật lí và tinh thần hợp tác trong học tập bộ môn.
II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:  Bài tập thuộc chủ đề

2. Học sinh: Ôn tập kiến thức về tổng hợp dao động, các loại dao động

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1: (khoảng 10 phút) Ổn định tổ chức lớp và ôn lại các kiến thức cần nhớ

Hai dao động cùng pha ((2 - (1 = 2k(): A = A1 + A2.

Hai dao động ngược pha ((2 - (1) = (2k + 1)(): A = |A1 - A2|.

Hai dao động vuông pha ((2 - (1) = (2k + 1) [image: image1.wmf]2

p

): A = [image: image2.wmf]22
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Với độ lệch pha bất kỳ: |A1 - A2 | ( A ( A1 + A2 .

* Dùng máy tính fx-570ES giải bài toán tổng hợp dao động:

+ Thao tác trên máy: bấm SHIFT MODE 4 (trên màn hình xuất hiện chữ R để dùng đơn vị góc là rad); bấm MODE 2 (để diễn phức); nhập A1; bấm SHIFT (-) (trên màn hình xuất hiện dấu ( để nhập góc); nhập (1; bấm +; nhập A2; SHIFT (-); nhập (2; bấm =; bấm SHIFT 2 3 =; màn hình hiễn thị A ( (.

+ Tìm dao động thành phần thứ hai x2 khi biết x và x1: x2 = x – x1. Thực hiện phép trừ số phức: A ( ( - A1 ( (1  ( A2 ( (2.
Hoạt động 2: (khoảng 20 phút) Giải bài tập liên quan

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	GV hướng dẫn, giúp đỡ HS giải các bài tập liên quan

Ví dụ 1: Một con lắc lò xo gồm một viên bi khối lượng nhỏ 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng 10 N/m. Con lắc dao động cưỡng bức dưới tác dụng của ngoại lực tuần hoàn có tần số góc ω. Biết biên độ của ngoại lực cưỡng bức không thay đổi. Khi thay đổi ω tăng dần từ 9 rad/s đến 12 rad/s thì bên độ dao động của viên bi

A. giảm đi 3 lần. 




B. tăng lên sau đó lại giảm.

C. tăng lên 3 lần. 




D. giảm xuống rồi sau đó tăng.
Ví dụ 2: Một vật đang dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì thì biên độ dao động giảm đi 2%. Phần năng lượng bị mất đi trong một dao động toàn phần có giá trị gần nhất với giá trị nào nêu dưới đây?

A. 2,2%.

B. 3,3%.


   C. 6,2%.

D. 4,1%.
Ví dụ 3: Con lắc lò xo gồm một vật nặng khối lượng m = 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 1 N/cm. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa có biên độ F0 và tàn số f1 = 6 Hz thì con lắc dao động với biên độ A1. Nếu giữ nguyên biên độ F0 của ngoại lực và tăng tần số ngoại lực đến f2 = 7 Hz thì con lắc dao động với biên độ A2. Kết luận nào sau đây là đúng?


A. A2 > A1.

B. A1 > A2.
C. A1 = A2.

D. 6A2 = 7A1.
Ví dụ 4: Một hành khách dùng một sợi dây cao su để treo một túi xách lên trần một toa tàu. Khối lượng của túi xách là 16 kg, hệ số đàn hồi của dây cao su là 900 N/m, chiều dài mỗi thanh ray là 12,5 m. Vận tốc tàu để túi xách dao động mạnh nhất là


A. 16,4 m/s.

B. 24 m/s.


  C. 12,6 m/s.

D. 14,9 m/s.
Ví dụ 5: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương với các phương trình: x1 = 4cos((t + (1) (cm)  và x2 = 3cos((t + (2) (cm) Biên độ dao động tổng hợp của vật chỉ có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây?

A. 0,7 cm.

B. 4 cm.


C. 8 cm.

D. 12 cm.

Ví dụ 6: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 5cos(20t + [image: image3.wmf]6

p

) (cm) và x2 = 3cos(20t + [image: image4.wmf]7
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) (cm). Gia tốc cực đại của dao động tổng hợp bằng 


A. 20 m/s2.

B. 16 m/s2.


C. 12 m/s2.

D. 8 m/s2.

	Nhắc lại kiến thức đã học liên quan

Đọc đề bài, tóm tắt và giải
Thảo luận theo nhóm

Đại diện nhóm lên bảng giải

Vận dụng kiến thức để giải

Thảo luận theo nhóm

Đại diện nhóm lên bảng giải

Vận dụng kiến thức để giải

Thảo luận theo nhóm

Đại diện nhóm lên bảng giải

Vận dụng kiến thức để giải


	1. Giải: ((0 = 
[image: image5.wmf]10
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 = 10 (rad/s). Con lắc dao động với biên độ lớn nhất khi   ( = (0 = 10 rad/s (có cộng hưởng). Khi ( tăng dần từ 9 rad/s lên 12 rad/s thì biên độ lúc đầu tăng lên đến giá trị cực đại (khi ( = 10 rad/s), sau đó giảm. Đáp án B. 

2. Giải: [image: image6.wmf]'
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 = 3,96%. Đáp án D.

3. Giải: f0 = 
[image: image9.wmf]11100
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pp

=

 = 5 (Hz); f1 gần f0 hơn nên A1 > A2. Đáp án B.
4. Giải: T = 2π
[image: image10.wmf]m

k

 = 2π
[image: image11.wmf]16
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 = 0,84 (s); túi xách dao động mạnh nhất (có cộng hưởng) khi tàu chạy với vận tốc v = 
[image: image12.wmf]12,5
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=

 = 14,9 (m/s). Đáp án D.

5. Giải: |A1 – A2| = 1 cm ( A ( A1 + A2 = 7 cm; A chỉ có thể nhận 4 cm. Chọn B.

6. Giải: Hai dao động thành phần ngược pha ([image: image13.wmf]7
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= π) nên 

A = |A1 – A2| = |5 – 3| = 2 (cm); 

amax = (2A = 202.0,02 = 8 (m/s2). Đáp án D.




Luyện tập trắc nghiệm

1. Khi tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số thì biên độ của dao động tổng hợp có giá trị cực tiểu khi hiệu số pha của hai dao động thành phần bằng

   A. 0.                      


B. một số nguyên chẵn của (. 

   C. một số nguyên lẻ của (.             D. một số nguyên lẻ của 0,5(. 

2. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số không phụ thuộc vào

   A. Biên độ của hai dao động thành phần.       B. Độ lệch pha của hai dao động thành phần.       

   C. Pha ban đầu của hai dao động thành phần.    D. Tần số của hai dao động thành phần. 

3. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số bằng tổng hai biên độ của hai dao động thành phần khi
   A. hai dao động thành phần cùng pha.       D. hiệu số pha của hai dao động thành phần bằng 
[image: image15.wmf]6
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   B. hai dao động thành phần ngược pha.       C. hiệu số pha của hai dao động thành phần bằng 
[image: image16.wmf]3
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4. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa với các phương trình: x1 = 6cos(2(t + (1) (cm) và  x2 = 12cos(2(t + (2) (cm). Biên độ dao động tổng hợp của vật có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau
   A. 0 cm.          B. 5 cm.       C. 15 cm.          D. 20 cm. 

5. Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình lần lượt là: x1 = A1cos(t và 
[image: image17.wmf]22
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. Biên độ dao động tổng hợp của hai động này là

   A. 
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6. Một vật nhỏ có chuyển động là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có các phương trình là x1 = A1cos(t và x2 = A2cos((t + 
[image: image21.wmf]2
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). Gọi E là cơ năng của vật. Khối lượng của vật là

   A. 
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7. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là x1 = Acos(t và x2 = Asin(t. Biên độ dao động của vật là

   A. 
[image: image26.wmf]3

A.          B. A.          C. 
[image: image27.wmf]2

A.       D. 2A. 

8. Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số và khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng hợp cùng pha với dao động thứ hai. Kết luận nào sau đây đúng?

   A. Hai dao động có cùng biên độ.          B. Hai dao động vuông pha. 

   C. Hai dao động ngược pha.          D. Hai dao động lệch pha nhau 1200. 

9. Hai dao động có phương trình lần lượt là: x1 = 
[image: image28.wmf]5cos(2t0,75)

p+p

(cm) và x2 = 
[image: image29.wmf]10cos(2t0,5)
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(cm). Độ lệch pha của hai dao động này có độ lớn bằng

   A. 0,25
[image: image30.wmf]p

.    B. 1,25
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.    C. 0,50
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1(TN 2009). Cho hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình là: x1 = 4cos((t - [image: image34.wmf]6

p

) (cm) và x2 = 4cos((t - [image: image35.wmf]2

p

) (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ

   A. 8 cm.          B. 2 cm.       C. 4[image: image36.wmf]3

 cm.       D. 4[image: image37.wmf]2

 cm. 

2 (TN 2011). Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa với các phương trình: x1 = 6cos(5(t + (1) (cm) và x2 = 8cos(5(t + (2) (cm). Biết ((2 - (1) = (k + 
[image: image38.wmf]1

2

)(. Biên độ của dao động tổng hợp là

   A. 0 cm.          B. 2 cm.       C. 10 cm.          D. 14 cm. 

3 (TN 2014). Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình lần lượt là: 
[image: image39.wmf]1
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 (với x tính bằng cm, t tính bằng s). Khi đi qua vị trí có li độ 12 cm, tốc độ của vật bằng

   A. 1 m/s.          B. 10 m/s.       C. 1 cm/s.       D. 10 cm/s. 

4 (CĐ 2010). Chuyển động của vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x1 = 3cos10t (cm) và x2 = 4sin(10t + 
[image: image41.wmf]2

p

) (cm). Gia tốc của vật có độ lớn cực đại bằng

   A. 7 m/s2.          B. 1 m/s2.       C. 0,7 m/s2.       D. 5 m/s2. 

5(CĐ 2012).  Hai vật dao động điều hòa dọc theo các trục song song với nhau. Phương trình dao động của các vật là x1 = A1cos(t (cm) và x2 = A2sin(t (cm). Biết 64
[image: image42.wmf]2
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 + 36
[image: image43.wmf]2
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 = 482 (cm2). Tại thời điểm t, vật thứ nhất đi qua vị trí có li độ x1 = 3 cm với vận tốc v1 = -18 cm/s. Khi đó vật thứ hai có tốc độ bằng

   A. 24
[image: image44.wmf]3

cm/s.        B. 24 cm/s.         C. 8 cm/s.       D. 8
[image: image45.wmf]3

cm/s. 

6(CĐ 2013). Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là 4,5 cm và 6,0 cm; lệch pha nhau π. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

   A. 1,5 cm.          B. 7,5 cm.       C. 5,0 cm.       D. 10,5 cm. 

7(ĐH 2009). Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa có phương trình các lần lượt là x1 = 4cos(10t -
[image: image46.wmf]4
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) (cm) và x2 = 3cos(10t + 
[image: image47.wmf]3
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) (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

   A. 100 cm/s.          B. 50 cm/s.       C. 80 cm/s.       D. 10 cm/s. 

8(ĐH 2010). Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa có li độ x = 3cos(πt - 
[image: image48.wmf]5
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)(cm). Dao động thứ nhất có li độ x1= 5cos(πt + 
[image: image49.wmf]6
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) (cm). Dao động thứ hai có li độ là 
   A. x2= 8cos(πt + 
[image: image50.wmf]6
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) (cm).             B. x2= 2cos(πt + 
[image: image51.wmf]6
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) (cm). 

   C. x2= 2cos(πt - 
[image: image52.wmf]5

6

p

) (cm).             D. x2= 8cos(πt - 
[image: image53.wmf]5
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9(ĐH 2011). Dao động của một chất điểm có khối lượng 100 g là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 5cos10t và x2 = 10cos10t (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của chất điểm bằng

   A. 0,1125 J.          B. 225 J.       C. 112,5 J.       D. 0,225 J. 

10(ĐH 2013). Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 8 cm và    A2 = 15 cm và lệch pha nhau 
[image: image54.wmf]2

p

. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:

   A. 23 cm.          B. 7 cm.       C. 11 cm.       D. 17 cm. 

Hoạt động 3:(khoảng 2 phút)  Hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập ở nhà.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của HS
	Kiến thức cần đạt

	- Chốt lại phương pháp giải

- Cho BTVN
	- Ghi nhận 

- Ghi nhiệm vụ về nhà
	


1: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các phương trình x1 = 6cos(2πt + [image: image55.wmf]2

p

) (cm) và x2 = 6cos(2πt + [image: image56.wmf]6

p

) (cm). Tốc độ cực đại của dao động tổng hợp là 


A. 12π
[image: image57.wmf]3

cm/s.
B. 12π
[image: image58.wmf]2

cm/s.  
C. 12
[image: image59.wmf]3

 cm/s.

D. 12
[image: image60.wmf]2

 cm/s.
2: Một vật tham gia đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với các phương trình x1 = 5
[image: image61.wmf]3

cos(4πt +[image: image62.wmf]6

p

) (cm) và x2 = 5
[image: image63.wmf]3

cos(4πt +[image: image64.wmf]2

p

) (cm). Phương trình dao động tổng hợp của vật là


A. x = 15
[image: image65.wmf]3

cos(4πt +[image: image66.wmf]6

p

) (cm).

B. x = 15
[image: image67.wmf]3

cos(4πt -[image: image68.wmf]6

p

) (cm).


C. x = 15cos(4πt +[image: image69.wmf]3

p

) (cm).


D. x = 15cos(4πt -[image: image70.wmf]3

p

) (cm).

Giáo án Tự chọn Vật lí 12_GV: Huỳnh Trung Điệp, trường THPT Nguyễn Thái Bình – Đức Trọng.  Trang 1

_1533277745.unknown

_1533277771.unknown

_1533277796.unknown

_1726250912.unknown

_1726250916.unknown

_1726250918.unknown

_1726250920.unknown

_1726250922.unknown

_1726250923.unknown

_1726250921.unknown

_1726250919.unknown

_1726250917.unknown

_1726250914.unknown

_1726250915.unknown

_1726250913.unknown

_1533277802.unknown

_1533277808.unknown

_1726250911.unknown

_1533277805.unknown

_1533277799.unknown

_1533277783.unknown

_1533277790.unknown

_1533277793.unknown

_1533277786.unknown

_1533277777.unknown

_1533277780.unknown

_1533277774.unknown

_1533277758.unknown

_1533277764.unknown

_1533277767.unknown

_1533277761.unknown

_1533277752.unknown

_1533277755.unknown

_1533277748.unknown

_1533277720.unknown

_1533277733.unknown

_1533277739.unknown

_1533277742.unknown

_1533277736.unknown

_1533277726.unknown

_1533277730.unknown

_1533277723.unknown

_1533277707.unknown

_1533277714.unknown

_1533277717.unknown

_1533277711.unknown

_1533277701.unknown

_1533277704.unknown

_1533277698.unknown

